
WATER DISPENSER/WATER PURIFIER
PRODUCT SPECIFICATION

COMPARISON CHART 

TAIWAN 
HAOHSING

-

220V / 50~60Hz

AP-T90

110W

750W

-

-

1.3L

-

3.5L

26x42.5x42

-

220V / 50~60Hz

AP-T80

-

750W

-

-

-

-

3.5L

19x31.5x42

-

110~220V/50~60Hz

-

19x22x40

-

-

-

3.5L

750W

-

-

220V / 50~60Hz

S-800

-

18.2x32.5x39

-

-

-

110V~240V / 50~60Hz

WDS-MINI

-

11.8x7.3x14.8

-

-

-

110V/220V / 50~60Hz

HS-400G

13.8x40x32.8

-

-

-

-

-

HS-600G

14x41.2x40

-

-

-

-

HS-800G

13.7x45.5x38.7

-

-

-

Máy dùng vòi thiên ngaMáy dùng vòi thiên nga

Model máy

Dòng máy

110V/220V / 50~60Hz 110V~240V / 50~60Hz

Máy để gầm bếp

HM-538

Hệ thống
trao đổi nhiệt

Dung lượng
nước ấm

Dung lượng
nước lạnh

Dung lượng
nước thường

Phương thức
tích hợp

Số lượng người
sử dụng

Quy cách
chi tiết Mã QR

Công suất
làm lạnh



210W 210W 210W -

--

-- -- -

Bình áp
4.4G

Bình áp
11G

15L

1100W 1100W 750W

15L

-

-

8L 8L

4L 4L

8L

-

- -

-

-

Nóng

15L 6L 6L

-210W

6L

12L

-

4L

42x41x127 41x42x12743x48x137

Màu inox Màu inox

26x53x58

- -

600W

1.7L -

3.5L 5L

1.4L 1.4L

26x43x110 39x41x68

210W

8L 8L

750W

4L -

20L 15L

Bình áp
4.4G-

-

42x41x135

1100W

210W

15L

8L

-

4L

Màu ghi

43x48x137

1100W

220V / 60Hz 220V / 60Hz 220V / 60Hz 220V / 60Hz 220V / 60Hz 220V / 60Hz 220V / 60Hz 220V / 60Hz

600W

220V / 60Hz

43x47x135

Màu ghi

210W

-

1.7L

3.5L

1.4L

210W-

-

-

5L

1.4L

-

--

- -

12L 12L

750W

4L -

6L 6L

210W -

--

5L 5L

2L -

2.2L 2.2L

41x42x127

220V / 60Hz

500W

32x41x120

-

210W -

--

5L 5L

4L -

6L 6L

220V / 60Hz

750W

39.5x41.5x127

Màu inox Inox+ABS

210W -

--

12L 12L

2L -

3L 3L

220V / 60Hz

750W

Inox+ABS

210W

-

6.5L

7.5L 7.5L

Màu inox Màu inox Màu inox Màu inox

- -

110x55x136

- -

220V / 50~60Hz

-

4,000W

220V / 50~60Hz

2,800W

-

-

-

10Gal

42x41x83

-

-

-

-

30Gal

46x46x133

-

-

-

-

7.5L

24x18x50

-

-

-

-

15L

27x21x64

2,800W 2,800W

-

-

- 420W

-

13L

7.5L 7.5L

-

-

-

220V / 60Hz

Bình áp
11G

88x55x136

Model máy

Dòng máy

Hệ thống
trao đổi nhiệt

Dung lượng
nước ấm

Dung lượng
nước lạnh

Dung lượng
nước thường

Phương thức
tích hợp

Số lượng người
sử dụng

Công suất
làm lạnh

Quy cách
chi tiết Mã QR

HM-970 HM-900 HM-920 HM-700 HM-720 HM-6187 HM-6188 HM-2681 HM-2682 HM-2687 HM-2688 HM-6197 HM-6198 HM-627 HM-628 HM-290 HM-292 HM-190 HM-192 HM-6991 HM-6992 HQ-4D HQ-4F HQ-6D HQ-6F HS-10GB HS-30GB HS-25A HS-40A

Máy dạng đứng Máy dạng đứng Máy dạng đứng Máy để bàn Máy đun nướcMáy lọc công suất lớn


